
Năm sinh

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ

Ngày cấp/Nơi cấp

1 Hà Huy Hùng

16/8/1983 - 

056083006433 ngày 

25/9/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

Long Hoà, Vạn Long, 

Vạn Ninh, Khánh Hoà

Đại học Bách khoa - Đại 

học Đà Nẵng/ Kỹ sư Xây 

dựng cầu đường/ Vừa làm 

vừa học

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạng II

2
Đỗ Xuân 

Khương

17/8/1986 - 

056086002092 ngày 

12/12/2022 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

tổ 2, thôn Xuân Phú, 

xã Vĩnh Phương, tp 

Nha Trang

Đại học Tôn Đức Thắng/Kỹ 

sư công nghệ kỹ thuật xây 

dựng/ chính quy

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạng III

3
Phạm Đình 

Chiến

 05/10/1994- 

04009402761 ngày 

126/9/2022 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

Nhà số 12, đường 

Nguyễn Hữu Điền, 

khối Tân Thành 2

Đại học Xây dựng/Kỹ sư 

cấp thoát nước/ Chính quy

Thiết kế cơ điện công trình (Hệ thống cấp thoát 

nước công trình) Hạng II

4 Lê Quốc Tuấn

12/8/1986 - 

056086008449 ngày 

20/01/2022 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

thôn Ân Nam 5, xã 

Diên An, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh 

Hoà

Đại học Nha Trang/Kỹ sư 

công nghệ kỹ thuật xây 

dựng/ Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạng III

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

ĐỢT 01 NĂM 2025

 (Ban hành kèm văn bản số   346 /SXD-HĐCN ngày   13/3/2025 của Sở Xây dựng Khánh Hòa)

STT Họ và tên Địa chỉ thường trú
Cơ sở đào tạo/Trình độ 

chuyên môn / Hệ đào tạo
Lĩnh vực được cấp



Thiết kế kết cấu xây dựng công trình Dân dụng 

Hạng II

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng 

Hạng II

Định giá xây dựng Hạng II

6
Trần Ngọc Nhật 

Tiến

17/12/1993 - 

046093014077 ngày 

17/9/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, phường 

Phước Tiến, thành 

phố Nha Trang

Đại học Công nghệ kỹ thuật 

TP.Hồ Chí Minh/Kỹ thuật 

công trình xây dựng/Chính 

quy

 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Hạng 

III

7 Nguyễn Chí Tín

18/02/1985 - 

056085003567 ngày 

05/02/2025 tại Bộ 

Công an

Phú Sơn, Cam Phú, 

Cam Ranh, Khánh 

Hòa

Đại học Công nghệ kỹ thuật 

TP.Hồ Chí Minh/Cao đẳng 

kỹ thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạng III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hạng II

Định giá xây dựng Hạng II

Định giá xây dựng Hạng II

Thiết kế kết cấu xây dựng công trình Dân dụng 

Hạng II

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạng III

5 Lương Ngọc Tiến

10/10/1984 - 

056084009702 ngày 

10/7/2023 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

Tổ 2 Tây Bắc 1, Vĩnh 

Hải, Nha Trang, 

Khánh Hòa

Kỹ sư xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

8 Hồ Tiến Dũng

21/12/1979 - 

049079015976 ngày 

06/9/2021 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

tổ 3, thôn Vĩnh Điềm 

Trung, xã Vĩnh Hiệp, 

tp Nha Trang

Đại học Kỹ thuật - Đại học 

Đà Nẵng/Kỹ sư xây dựng 

thuỷ lợi - thuỷ điện/ chính 

quy

9 Trương Thế Bảo

06/10/1989 - 

052089012293 ngày 

08/11/2022 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

Tổ 9, thôn Vĩnh Châu, 

xã Vĩnh Hiệp, thành 

phố Nha Trang

Đại học Quang Trung/ Kỹ 

sư Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng/Chính quy



10 Phan Cao Ngân

27/3/1977 - 

056077011116 ngày 

20/01/2022 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh

Thôn Quang Thạnh, 

xã Diên Hòa, huyện 

Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa

Đại học Kiến trúc Hà Nội/ 

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp/Chuyên tu

Giám sát công tác xây dựng công trình Hạng II


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-03-14T08:57:30+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	Kèm theo văn bản số 346/SXD-HĐXD của SỞ XÂY DỰNG




